
BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày         /7/2024
của UBND thành phố Bắc Kạn)

TT Số thửa Tờ bản đồ
số (BĐĐC
năm 2012)

Diện tích
(m2) Loại đất Giá khởi điểm (đồng) Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1 324 17 115,0 ODT 1.035.000.000

Kích thước
thửa đất thể
hiện chi tiết
tại mảnh bản
trích đo địa

chính

2 326 17 115,0 ODT 1.035.000.000

3 331 17 107,4 ODT 966.600.000

4 332 17 124,1 ODT 1.116.900.000

5 222 22 71,3 ODT 641.700.000

6 223 22 75,0 ODT 675.000.000

7 357 22 104,9 ODT 944.100.000

8 75 22 75,0 ODT 600.000.000

9 85 22 74,3 ODT 2.288.440.000

10 18 9 90,0 ODT 1.008.000.000

11 43 9 90,0 ODT 432.000.000

12 188 36 75,0 ODT 675.000.000

13 295 45 62,9 ODT 1.107.040.000

14 324 34 42,6 ODT 319.500.000

15 60 33 100,0 ODT 450.000.000

16 64 33 100,0 ODT 450.000.000

17 65 33 100,0 ODT 450.000.000

18 66 33 100,0 ODT 450.000.000

19 68 33 100,0 ODT 450.000.000

20 69 33 100,0 ODT 450.000.000

21 70 33 100,0 ODT 450.000.000

22 71 33 100,0 ODT 450.000.000

23 74 33 100,0 ODT 450.000.000
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24 75 33 100,0 ODT 450.000.000

Kích thước
thửa đất thể
hiện chi tiết
tại mảnh bản
trích đo địa

chính

25 76 33 100,0 ODT 450.000.000

26 77 33 100,0 ODT 450.000.000

27 78 33 100,0 ODT 450.000.000

28 79 33 100,0 ODT 450.000.000

29 80 33 100,0 ODT 450.000.000

Tổng cộng 2.722,5 19.594.280.000
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